	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA NGÀY HỘI TUYỂN SINH, 
HƯỚNG NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2017
Ngày 13, 14/5/2017

	STT
	HỌ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	
GHI CHÚ

	1
	Lê Thành Chung
	15 CĐ-Ô5
	0166.693.1662
	

	2
	Mai Bình Hữu Nghĩa
	15 CĐ-Ô5
	0165.206.5402
	

	3
	Lê Hữu Sơn
	15 CĐ-Ô5
	
	

	4
	Phạm Thanh Tuấn
	15 CĐ-Ô5
	0909.138.073
	

	5
	Phạm Văn Thanh
	15 CĐ-Ô5
	0165.555.1929
	

	6
	Nguyễn Nhật Trường
	15 CĐ-Ô5
	0168.759.0930
	

	7
	Nguyễn Ngọc Thạo
	15 CĐ-Ô5
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1. Trực tại gian hàng
Ngày 13/5/2017:
· Trực tại gian hàng:
· Ông Kiều Trung Tín (SĐT: 0122.614.8847)
· Ông Trần Huỳnh Minh Khang (SĐT: 093.844.3808)
· Ông Phạm Nguyễn Đức Trung (SĐT: 0938.559.007)
· Trực tại văn phòng khoa:
· Ông Võ Đắc Thịnh (SĐT: 0903.869.052)
Ngày 14/5/2017:
· Trực tại gian hàng:
· Ông Hoàng Phúc Bảo (SĐT: 0122.311.7587)
· Ông Trần Minh Tuấn (SĐT: 0903.870.724)
· Trực tại văn phòng khoa:
· Ông Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0903.660.165)
· Ông Hồ Văn Hóa ( SĐT: 0906.660.312)
2. Các lớp học thực hành trong ngày 13/5/2017 
	Stt
	Tên lớp
	Môn
	Giảng viên
	Giờ học
	Ghi chú

	1
	16CĐN-Ô1
(nhóm 1)
	Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ 2
	Trần Quốc Duy
	Tiết 7-11
	

	2
	16 TCN – Ô1
(nhóm 1)
	Thực hành mạch điện cơ bản
	Hà Quốc Bảo
	Tiết 3-6
	

	3
	16 TCN – Ô1
(nhóm 2)
	Thực hành mạch điện cơ bản
	Kiều Trung Tín
	Tiết 8-10
	

	4
	15 CĐ-Ô4
(nhóm 1+2)
	Thực tập Động cơ 1
	Võ Đắc Thịnh
	Tiết 2-11
	

	5
	15 TCN – Ô1
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel
	Trần Quốc Duy
	Tiết 1-5
	

	6
	15 TCN – Ô2
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel
	Hoàng Phúc Bảo
	Tiết 7-11
	

	7
	15 TC-Ô
	TT Động cơ đốt trong
	Hoàng Phúc Bảo
	Tiết 3-6
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DANH SÁCH PHÂN CÔNG THAM GIA NGÀY HỘI TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP
Ngày 18/02/2017
3. Trực tại gian hàng
· Sáng:
· Giảng viên: Hà Quốc Bảo (SĐT: 0933.651.943)
· Sinh viên: Phan Vũ Trường Giang (SĐT: 0973.963.310)
 Nguyễn Văn An ( SĐT: 0981.773.302)
· Chiều:
· Giảng viên: Đặng Thái Sơn  (SĐT: 0973.681.703)
· Sinh viên: Nguyễn Ngọc Minh (SĐT: 0121.507.6801), Nguyễn Thành Đạt
4. Các lớp học thực hành trong ngày 18/12/2017 
· Sáng:
	Stt
	Tên lớp
	Môn
	Giảng viên
	Sĩ số
	Giờ học
	Ghi chú

	1
	14 CĐ-Ô2 (nhóm 1)
	Thực tập điện ô tô 2 
	Đặng Thái Sơn
	28
	Tiết 1-5
	

	2
	15 TC- Ô
	Thực tập động cơ đốt trong
	Hoàng Phúc Bảo
	39
	Tiết 3-6
	

	3
	15 CDN – Ô
	BD và SC điều hòa KK trên ô tô
	Nguyễn Thành Đức
	41
	Tiết 1-5
	

	4
	15 TCN – O1
	Diesel
	Trần Quốc Duy
	37
	Tiết 1-5
	

	5
	14 CĐ-Ô2 (nhóm 2)
	Thực tập ô tô 
	Võ Đắc Thịnh
	28
	Tiết 2-6
	


· Chiều:
	Stt
	Tên lớp
	Môn
	Giảng viên
	Sĩ số
	Giờ học
	Ghi chú

	1
	14 CĐ-Ô2 (nhóm 2)
	Thực tập điện ô tô 2
	Nguyễn Thành Đức
	28
	Tiết 7-11
	

	2
	15 CĐ-Ô4 (Nhóm 2)
	Thực tập động cơ 1 
	Võ Đắc Thịnh
	27
	Tiết 7-11
	

	3
	15 TCN – Ô2
	Diesel
	Hoàng Phúc Bảo
	32
	Tiết 7-11
	

	4
	14 CĐ-Ô4 (Nhóm 1)
	Thực tập ô tô
	Hồ Văn Hóa
	28
	Tiết 7-11
	Điều chuyển

	5
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